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   * An giang, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Thi Tự luận

STT NĂM SINH ĐIỂM SỐ PHÁCH GHI CHÚ

1 Phan Lê Cường 1989 8.5 C40

2 Nguyễn Thị Diệu 1991 5.5 C41

3 Nguyễn Thanh Đỏ 1987 7.0 C42

4 Nguyễn Giang Đông 1986 3.5 C43

5 Nguyễn Thành Đức 1989 8.5 C44

6 Vương Việt Dũng 1987 6.5 C45

7 Huỳnh Văn Tiền Em 1988 5.5 C46

8 Phan Hoàng Em 1989 7.0 C47

9 Vũ Thanh Hải 1991 8.5 C1

10 Nguyễn Văn Hiếu 1990 7.5 C2

11 Thái Minh Huấn 1989 6.5 C3

12 Trần Văn Hùng 1990 6.5 C4

13 Trần Thiện Khâm 1989 8.0 C5

14 Nguyễn Thị Lan 1991 5.5 C6

15 Trần Vũ Linh 1992 8.5 C7

16 Nguyễn Duy Linh 1991 7.5 C8

17 Ngô Phan Vương Lộc 1988 4.0 C9

18 Nguyễn Phú Lộc 1992 7.5 C10

19 Phan văn Lôi 1986 7.0 C11

20 Trần Quốc Lực 1989 7.0 C12

21 Nguyễn Xuân Minh 1991 8.0 C13

22 Phan Nguyễn Hùng Minh 1992 7.0 C14

23 Lê Văn Nam 1986 8.5 C15

24 Vũ Duy Nam 1988 6.5 C16

25 Nguyễn Hoàng Nam 1989 5.5 C17

26 Bùi Bảo Ngọc 1993 7.0 C18

27 Trần Trọng Nhân 1988 8.5 C19
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STT NĂM SINH ĐIỂM SỐ PHÁCH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

28 Nguyễn Văn Nhi 1985 5.5 C20

29 Hồ Nhựt Tấn Phát 1988 6.0 C21

30 Nguyễn Văn Phong 1989 8.0 C22

31 Trần Tấn Phước 1991 7.0 C23

32 Nguyễn Duy Phương 1992 8.5 C24

33 Lý Hồ Trung Quân 1989 8.0 C25

34 Trần Sĩ Quốc 1989 7.5 C26

35 Phạm Thanh Sang 1990 6.5 C27

36 Nguyễn Văn Suốt 1989 5.5 C28

37 Lê Ngọc Tâm 1990 6.5 C29

38 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1992 7.0 C30

39 Nguyễn Phương Thanh 1990 8.0 C48

40 Lý Công Thành 1992 8.5 C31

41 Trương Chí Thuận 1990 8.5 C32

42 Nguyễn Minh Toàn 1991 7.5 C33

43 Trần Văn Trí 1988 7.5 C34

44 Huỳnh Hiền Triết 1988 7.5 C35

45 Trần Hữu Trung 1988 6.5 C36

46 Nguyễn Trí Trung 1987 8.5 C37

47 Phan Thanh Tuấn 1986 6.5 C38

48 Hồ Sơn Tùng 1988 8.5 C39

48 Giỏi 16

46 Khá 15

2 TB 15

 * Tổng số bài thi:

 - Số bài đạt: 

 - Số không đạt: 
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